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APPLICATION FOR EMPLOYMENT 
ðƠN XIN VIỆC 

 

Please complete in     �English   � Vietnamese 
     Vui lòng ñiền bằng tiếng �Anh        �  Việt  

 

POSITION APPLIED FOR: 
Vị trí dự tuyển:  

CODE: 
(For HR use only) 

A. PERSONAL PARTICULARS/ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Full Name/Họ tên:     

Male/Nam �  Female/Nữ �    

Date of birth: 
Ngày sinh 

     /       /    Place of birth: 
Nơi sinh 

  (Photo) 

Race: 
Dân tộc 

 Nationality: 
Quốc tịch 

 Religion: 
Tôn giáo 

 

Single � 
ðộc thân 

 Married � 
Có gia ñình 

 Divorced � 
Ly dị 

 

ID Card No.: 
Số CMND 

 Date of issue: 
Ngày cấp 

     /      /  Issued by Police of 
Nơi cấp 

Permanent Address: 
ðịa chỉ thường trú 

  E-mail/Website: 

Temporary Address: 
ðịa chỉ tạm trú 

   

Home Phone: 
Số ðT nhà 

 Hand-phone: 
Số ðT di ñộng 

 Office Phone: 
Số ðT cơ quan 

Passport No.: 
Số hộ chiếu 

 Date of issue: 
Ngày cấp 

     /      /  Issued by  
Nơi cấp 

B. PARTICULARS OF FAMILY MEMBERS/ THÀNH PHẦN GIA ðÌNH 

Name 
Tên 

Age 
Tuổi 

Occupation 
Nghề Nghiệp 

Organization 
Tên ñơn vị công tác 

Father/Cha:     

Mother/Mẹ:     

Spouse/Vợ chồng:     

Son/Daughter: 
Các con 

     

     

     

Brother/Sister: 
Anh chị em 
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C. FOREIGN LANGUAGES / DIALECTS - NGOẠI NGỮ / TIẾNG ðỊA PHƯƠNG 

(Pls describe as G if Good, F if Fair and S if Slight) 
Thông thạo (G), Khá (F), Thường (S) 

Language / Dialect – Ngoại ngữ/Tiếng ñịa phương Spoken/Nói Written/Viết Read/ðọc 

      

      

D. EDUCATION BACKGROUND/ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

 Year/Năm Name of Institute Certificate Faculty/ Study 

 Fm  
Từ 

To 
ðến 

Tên trường attained 
Bằng cấp   

Major in 
Chuyên ngành 

Result 
Kết quả học tập 

High school 
Trung học 

       

Vocational 
Trường dạy nghề 

       

University 
ðại học 

      Point/ðiểm số: 

       

Advanced 
(MBA, PhD) 
Trên ðại học 

       

       

       

Other courses 
Các khoá học khác 

       

       

E. COMPUTER LITERACY/ KỸ NĂNG VI TÍNH 
      

      

F. SPECIAL SKILLS/ CÁC KỸ NĂNG ðẶC BIỆT KHÁC 
 

 

 

G. WORK EXPERIENCE/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 
(Pls complete with your most recent) 

(Vui lòng ghi tên ñơn vị công tác gần ñây nhất) 

Current Company: 
ðơn vị công tác hiện tại 

Period of employment: From/Từ: 
Thời gian công tác 

To/ðến:   

Job title/Chức vụ: Report to/Báo cáo cho: 

Job Description in brief/ Mô tả tóm tắt công việc: 

      

      

      

Last drawn salary/Mức lương: Reason for leaving/Lý do thôi việc: 

Previous Company: 
ðơn vị công tác trước ñây 

Period of employment: From/Từ 
Thời gian công tác 

To/ðến:   

Job title/Chức vụ:  Report to/Báo cáo cho: 

Job Description in brief/ Mô tả tóm tắt công việc: 

      

      

      

      

Last drawn salary/Mức lương: Reason for leaving/Lý do thôi việc: 
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H. EMPLOYMENT STATUS 

Salary expected (VND): 
Mức lương yêu cầu (VND) 

Net/Sau thuế: Gross/Trước thuế:  

If recruited, how much notice you must give to your current employer? 
Nếu ñược tuyển dụng, bạn cần thông báo cho ñơn vị công tác hiện tại trước bao lâu? 

Days 
Ngày 

I. REFERENCE/ THAM KH�O 

 
(Pls nominate two persons who have agreed to act as referees in support of your application) 

(Vui lòng ghi tên hai người ñồng ý cho ý  kiến tham khảo với mục ñích hỗ trợ cho ñơn xin việc của bạn) 

Name 
Tên 

Address 
ðịa chỉ 

Phone No 
ðiện thoại 

Relationship 
Mối quan hệ 

Occupation 
Nghề nghiệp 

Period known 
Thời gian quen biết 

     Years/Năm 

     Years/Năm 

Can we contact with your most recent or current employer?  Yes/Có � No/Không � 
Chúng tôi  có thể liên hệ công ty hiện tại hoặc gần ñây nhất của bạn không? 
 

J. ADDITIONAL INFORMATION ABOUT YOU/ THÔNG TIN PH� V� B�N THÂN 

 
1. Have you ever applied for any position with Wilmar Agro Viet Nam Company Ltd.,? 
    Bạn có bao giờ dự tuyển vào Công ty TNHH  Wilmar Agro Việt Nam chưa? 

          Yes/Có �, Position/Vị trí:               Year/Năm:              No/Không � 
 
2. Do you have any relatives/friends working in Wilmar Group & Group of companies/ Calofic? 
    Bạn có người thân/ bạn bè làm việc trong Tập ðoàn Wilmar & các Công ty thành viên/ Calofic không? 

Yes/Có �, Full Name/Họ tên:       No/Không � 
 

3. Do you bound by any bond to serve any government, statutory body or organization? 
    Bạn có  bị ràng buộc phục vụ trong tổ chức chính phủ, cơ quan theo pháp ñịnh nào không? 

Yes/Có �, Organization/Tên tổ chức:      No/Không � 
 

4. Have you ever been discharged from any Position? 
    Bạn ñã bao giờ bị cho nghỉ việc chưa? 

Yes/Có �, Reason/Lý do:                                            No/Không � 
 

5. Have you had any serious illness, operation or physical impairment? 
    Bạn có bệnh gì nghiêm trọng, giải phẩu hay suy nhược cơ thể không? 

Yes/ Có �,  Illness/Bệnh:         No/Không � 
 

6. What do you know about Wilmar Agro Company Ltd., ? 
     Bạn biết những gì về Công ty TNHH Wilmar Agro Việtt Nam? 

 

 

7. Did you ever play any important role in your School / Residence? Pls describe it. 
    Bạn có giữ vai trò quan trọng nào ở trường / nơi cư ngụ  không? Vui lòng nói rõ 

 

 

8. Have you attended in any Social Activities, Group or Club? 
    Bạn có tham gia vào các hoạt ñộng xã hội, ðội nhóm hay Câu lạc bộ nào không? 

 

 

9. Did any organization sponsor or award you for your studying? How did you get it? 
    Bạn có ñược tổ chức nào tài trợ hay khen thưởng trong quá trình học tập không? Bạn ñạt ñược ñiều ñó bằng cách nào? 
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10. What is your favorite sport? What benefit does the sport bring to you? 
       Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?  Môn thể thao ñó mang lại lợ ích gì cho bạn? 

 

 

11. What do you often do at your leisure? 
       Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh rỗi? 

 

 

12.  Which is the entertainment type that you like best? 
        Bạn thích nhất loại hình giải trí nào? 

 

 

13. When did the most impressive event happen in your life? What was it? What do you learn from the  
experience? Sự kiện ñáng nhớ nhất trong cuộc ñời bạn xảy ra vào lúc nào? Là sự kiện gì? Bạn học ñược gì từ ñiều ñó? 

 

 

14. Describe a social/ cultural/ political/ sporting event that you are most interested in. 
      Hãy miêu tả một sự kiện xã hội/ văn hoá/ chính trị/ thể thao mà bạn quan tâm nhất. 

 

 

15. What is your career’s objective? How do you plan it? 
      Mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì? Bạn có kế hoạch như thế nào cho mục tiêu ñó? 

 

 

16. What was the primary motivation for your application with Wilmar Agro Viet Nam Company Ltd., ?        
      ðộng lực chính thúc ñẩy bạn dự tuyển vào Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam là gì? 
 
 
 
 

K. OTHER INFORMATION / THÔNG TIN KHÁC  
 
 

 
 

I declare that all the information given in this form is true and correct to the best of my knowledge. I 
understand that a misinterpretation or omission of facts called for herein will be sufficient cause for 
cancellation of consideration for employment or dismissal from the Company if have been employed.  
Tôi cam ñoan tất cả những thong tin ñược cung cấp trong mẫu ñơn này hoàn toàn ñúng sự thất và chính xác nhất theo sự hiểu biết của 
mình. Tôi chấp thuận rằng sự diễn giải sai lệch hoặc thiếu tính chân thật sẽ là cơ sở ñể loại bỏ hồ sơ của tôi hoặc sa thải tôi nếu ñã 
ñược tuyển dụng 

Signature of applicant   Date:  
Chữ ký của người dự tuyển   Ngày           tháng           năm  

      
      
      
     

 


